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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Thanh Dũng 

 Các Thẩm phán: Ông Phạm Trí Tuấn 

 Ông Phan Tô Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngụy Tiến Thảo- Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: ông Nguyễn Văn Đức - Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 309/2024/TLPT-

HS ngày 22 tháng 4 năm 2024 đối với bị cáo Lê Ngọc Th; Do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2024/HS-ST ngày 12 tháng 3 năm 2024 

của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

- Bị cáo có kháng cáo: Lê Ngọc Th, sinh năm 1989; nơi sinh: Lâm Đồng; nơi 

ĐKHKTT và cư trú: Thôn T, xã Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm 

nông; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 10/12; 

con ông: Lê Văn Th; con bà: Cao Thị H; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không. 

Nhân thân: Ngày 17/6/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng xử 

phạt 05 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; Ngày 26/9/2011 bị Tòa án nhân dân 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng xử 02 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp 

hình phạt của hai bản án là 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/02/2011. Đến 

nay đã được xóa án tích.    

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. (có mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Lê Cao T - Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. 

(Trong vụ án, còn có 03 bị cáo khác không kháng cáo, không liên quan đến 

kháng cáo nên Tòa án không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Do có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp đất tại tiểu khu 274A xã G, 

huyện L, tỉnh Lâm Đồng nên vào khoảng 22 giờ 00 phút ngày 24/08/2021, sau khi 

đã uống rượu thì Lê Ngọc Th cùng Phạm Văn H, Cao Tiến M rủ nhau đến tập trung 

trước cửa nhà Nguyễn Chí Th1 tại Thôn 4 xã G, huyện L để la hét, chửi bới và thách 

thức đánh nhau. Nguyễn Chí Th1 đang nằm ngủ trong nhà nghe tiếng la hét nên 

Nguyễn Chí Th1 dậy, mở cửa nhìn ra ngoài đường thì thấy Lê Ngọc Th cùng nhiều 

thanh niên cầm hung khí la hét, chửi bới ném gạch, đá vào nhà và thách thức đánh 

nhau. Thấy đông người nên Nguyễn Chí Th1 đóng cửa lại. Khi thấy nhóm Lê Ngọc 

Th bỏ đi, Chí Th1 bực tức nên suy nghĩ sẽ sử dụng xe ô tô đi tìm rồi tông vào nhóm 

Lê Ngọc Th để cảnh cáo. Do đó, Chí Th1 điều khiển xe ôtô nhãn hiệu Honda Civic, 

màu trắng, biển kiểm soát 49A - 378.13 của mình đi ra đường tìm, khi Nguyễn Chí 

Th1 điều khiển xe đi đến đoạn đường Điện Biên Phủ trước khu vực trụ sở Ủy ban 

nhân dân thị trấn N thì thấy nhóm Lê Ngọc Th đang đi bộ phía trước rồi rẽ vào 

đường Lê Trực (thuộc Tổ dân phố B, thị trấn N), Nguyễn Chí Th1 điều khiển xe đi 

theo. Khi vào trong đường Lê Trực khoảng 50 mét thấy phía trước có một số người 

đi bộ và người đi xe máy thì Nguyễn Chí Th1 điều khiển xe, tăng ga tông thẳng vào 

xe môtô 49D1-317.33 do Phạm Văn H đang đi cùng chiều phía trước chở Cao Tiến 

M ngồi giữa và Nguyễn Huy V ngồi sau làm cho 03 người và xe mô tô ngã, trượt 

dài khoảng 20 mét trên lề đường bên phải. Những người còn lại trong nhóm của Lê 

Ngọc Th chạy dạt sang hai bên đường. Nguyễn Chí Th1 tiếp tục điều khiển xe đến 

ngã ba gần Trường trung học phổ thông T rồi quay lại. Thấy xe của Nguyễn Chí 

Th1 quay lại thì Lê Ngọc Th cầm một con dao tự chế (dạng kiếm) ném trúng vào 

bên phải của xe ô tô. Nguyễn Chí Th1 điều khiển xe ô tô đi về nhà, sau đó đến Công 

an thị trấn N đầu thú. (BL 300-313,323) 

Phạm Văn H sau khi bị Nguyễn Chí Th1 tông xe vào đã tử vong. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y số 240/2021/TT ngày 20/9/2021 của Trung 

tâm Pháp y tỉnh Lâm Đồng kết luận Phạm Văn H bị chết do: Đa chấn thương nặng 

(BL 45). 

Nguyễn Huy V và Cao Tiến M bị thương, sau đó từ chối giám định tỷ lệ 

thương tích. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2024/HS-ST ngày 12 tháng 3 năm 2024, 

Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc Th phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

38; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Ngọc Th 02 (hai) năm tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với các bị cáo 

Nguyễn Chí Th1, Cao Tiến M, Nguyễn Huy V, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 18/3/2024, bị cáo Lê Ngọc Th có đơn kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt và xin cho bị cáo được hưởng án treo. 
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Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Ngọc Th vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát 

biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị Lê Ngọc Th 

phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự 

là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm 

đã áp dụng đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt 

bị cáo 02 năm tù là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy, 

đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo; bị cáo phạm tội do bị kích động về tinh thần; hiện tại hoàn 

cảnh gia đình bị cáo khó khăn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Th làm trong thời hạn 

luật định, hợp lệ về hình thức nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án 

sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo khác, 

người làm chứng, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã được thẩm tra tại phiên 

tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận: 

Xuất phát từ mâu thuẫn về việc tranh chấp đất đai, vào ngày 24/8/2021, sau 

khi đã uống rượu, Lê Ngọc Th cùng Phạm Văn H, Cao Tiến M rủ nhau đến trước 

cửa nhà Nguyễn Chí Th1 tại thôn 4, xã G, huyện L để la hét, chửi bởi và thách thức 

đánh nhau. Tại đây, nhóm của Th cầm hung khí la hét, chửi bới, ném gạch, đá vào 

nhà của Nguyễn Chí Th1; dẫn đến việc Chí Th1 tức giận, sau đó sử dụng xe ô tô đi 

tìm và tông vào xe do Phạm Văn H – người thuộc nhóm của Ngọc Th điều khiển; 

hậu quả Phạm Văn H tử vong, Nguyễn Huy V và Cao Tiến M bị thương. Thời điểm 

Chí Th1 điều khiển xe quay lại sau khi tông vào xe của H, Ngọc Th sử dụng dao tự 

chế (dạng kiếm) ném trúng vào bên phải xe ô tô Chí Th1 điều khiển. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Th phạm tội 

“Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự là có căn 

cứ, đúng người, đúng tội. 

[2.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Trong vụ án này, bị cáo Lê Ngọc Th là người 

trực tiếp gây mâu thuẫn với Nguyễn Chí Th1, khởi xướng việc mang theo hung khí, 

tụ tập tại nhà Nguyễn Chí Th1 để gây sự; là nguyên nhân chính dẫn đến việc Chí Th1 

tấn công lại, gây ra hậu quả chết người. Bản thân bị cáo cũng là người có nhân thân 
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xấu, đã 02 lần bị xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng bị cáo không lấy đó 

làm bài học mà lại tiếp tục thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng với tình tiết sử 

dụng hung khí nguy hiểm.  

Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng 

cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xử phạt 

bị cáo 02 năm tù là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên 

tòa phúc thẩm, bị cáo không thể hiện thái độ ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của 

mình. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo; cần giữ nguyên mức hình phạt của bản án sơ thẩm. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lê Ngọc Th phải chịu án 

phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Th. 

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2024/HS-ST ngày 12 tháng 3 năm 

2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng. 

Tuyên bố bị cáo Lê Ngọc Th phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 318; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 17; Điều 

38; Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Ngọc Th 02 (hai) năm tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Lê Ngọc Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:  
- Tòa án nhân dân tối cao (1);   

- VKSND cấp cao tại TP.HCM (1); 

- TAND tỉnh Lâm Đồng (2); 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (1); 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng (1); 

- Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (1); 

- Công an tỉnh Lâm Đồng (1); 

- BCTN (1);  

- Lưu.VP(5), HS(2).16b.NTT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Dũng 

 

 

 


